
Dòng LM-550A3
MÁY IN ỐNG DI ĐỘNG CHO VIỆC

 ĐÁNH SỐ DÂY BẢNG ĐIỀU
KHIỂN & DÁN NHÃN THIẾT BỊ
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LETATWIN LÀ MÁY IN DI ĐỘNG CHUYÊN DỤNG CHO BẢNG ĐIỀU KHIỂN

1

2

ĐỘ BỀN BÀN PHÍM CAO  Bền gấp 8 lần so với "LM-550A2" nhờ bề mặt đặc biệt

HIỂN THỊ THỜI GIAN IN CÒN LẠI

CHỨC NĂNG MỚI của "LM-550A3"  

     Phương pháp kiểm tra khả năng chống mài mòn của nhà máy:
Đặt vải không dệt có pha bụi lên bàn xoay (máy đánh bóng), ép mặt in của phím lên vải không dệt để cố định, sau 
đó bàn xoay sẽ quay
*Kết quả trên chỉ là thử nghiệm nội bộ và không đảm bảo độ bền tương tự cho người dùng

Hình cắt ngang của bàn phím 

Vật liệu phủ

Bàn
phím

Kiểm tra để thấy thời gian in còn lại giúp bạn sắp xếp các công việc khác và tăng năng suất

Nhập và thiết lập máy LETATWIN của bạn.  Nhấn "PRINT" (in)

Thời gian in hiển thị
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CÁC KÝ HIỆU ĐẶC BIỆT ĐƯỢC IN RÕ RÀNG HƠN6

Dấu ":" được in với LM-550A3 Dấu ":" được in với LM-550A2

Cải thiện khả năng nhận dạng bằng cách thay đổi BIỂU TƯỢNG của ký hiệu đặc biệt.

KÍCH THƯỚC MẶC ĐỊNH CỦA CHIỀU CAO KÝ TỰ  3

Chọn "ADVANCED SETTINGS" Chọn "DEFAULT VALUE OF
CHARACTER SIZE"  

Nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh chiều
cao ký tự  

Kích thước mặc định của chiều cao ký tự có thể được cài đặt theo nhu cầu của bạn. Ngay cả 
khi tắt máy, kích thước này vẫn được giữ nguyên.  

BẬT / TẮT "ZEROSLASH"  4

*ZEROSLASH TẮT

*ZEROSLASH BẬT

Chọn "ZEROSLASH"  Chọn "YES" hoặc "NO"  

Với tất cả font chữ, "ZEROSLASH" có thể bật hoặc tắt để giúp phân biệt rõ "0" (số) và "O" (chữ).  

DẤU ":" ĐƯỢC HIỂN THỊ RÕ RÀNG HƠN5

Dấu ":" được in bằng LM-550A3 Dấu ":" được in bằng LM-550A2

Dấu ":" đã được căn giữa để dễ nhìn hơn
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CÁC CHỨC NĂNG HỮU ÍCH  CHỨC NĂNG AUTO SIZE2

1.KÝ TỰ TỰ ĐỘNG
TIÊU CHUẨN:
Có thể rút ngắn chiều dài khối 
ký tự, nhưng chiều cao ký tự 
cũng thay đổi.  

2.CỐ ĐỊNH CHIỀU CAO
TỰ ĐỘNG CỦA KÝ TỰ
Chiều cao ký tự được cố 
định, giúp dễ nhìn hơn. 
Chiều dài ký tự thay đổi tự 
động.  

Kích thước và khoảng cách ký 
tự/dòng tự động rút ngắn, giúp 
tiết kiệm vật tư tiêu hao.  

Chiều dài khối in được cố 
định tự động bằng cách cài 
đặt kích thước ký tự.  

3.KÍCH THƯỚC SIÊU TỰ ĐỘNG: 4.CHIỀU DÀI KHỐI (PITCH) 
TỰ ĐỘNG:  

CHIỀU DÀI KHỐI DÀI HƠN  1
Chiều dài khối in mà máy sẽ cắt dài hơn, giúp 
nhìn rõ ký tự hơn

Tối đa 150mm/khối  

Model
LM-390A
LM-550A

LM-550A2 / A3

MÁY IN CHIỀU DÀI TỐI ĐA của KHỐI (BLOCK) ĐÁNH DẤU
BĂNG DÁN

3.5-60mm
4-60mm
4-60mm

CO NHIỆT

10-150mm
10-60mm
10-60mm

ỐNG PVC

10-150mm
10-60mm
10-60mm

TẤM NHÃN ID

4-60mm
4-60mm

Không áp dụng

CÀI ĐẶT SEQUENCE ĐẾN 3 LẦN TRONG
MỘT KHỐI  

4

Hình ảnhBa chuỗi trong một khối;

*Zero slash có thể bật/tắt cho tất cả các font chữ.

LỰA CHỌN FONT
CHỮ  

5

1.TIÊU CHUẨN:

2.KÝ TỰ RÕ RÀNG:Thiết kế để giảm sai sót khi đọc.

3.DẠNG VUÔNG: Chiều cao và chiều rộng bằng nhau.

Video vận
hành!

Video vận
hành!

Video vận
hành!

image

Video vận
hành!

XOAY TỰ ĐỘNG
180 ĐỘ  

6

*Các khối đánh dấu được tự động sao chép, các khối đánh dấu được sao chép sẽ không 
thể nhìn thấy nếu bạn nhấn phím "IMAGE".
*Nếu số lần "REPEAT" là 2, hãy thay đổi cài đặt 'REPEAT' thành 1.  
*Chức năng "INPUT ASSISTANCE FUNCTION" không phù hợp với chức năng xoay 180 độ.  

PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CHO MÁY IN & PHẦN MỀM PC3

*Khi chọn kích thước ký tự là 1.3mm, các ký tự tiếng Việt có thể không rõ do kích 
thước nhỏ.  
*Phần mềm PC "LETATWIN PC EDITOR" bằng tiếng Việt hiện có sẵn, hướng dẫn chi 
tiết có trong sổ tay Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm (Software Operation manual) 

Chọn "VIETNAMESE" Nhập từ DIACR hình ảnh

1-2)

1-1)

CHỨC NĂNG HỖ TRỢ NHẬP "INPUT ASSISTANCE"7

Bạn có thể dễ dàng nhập với dây cáp có chuỗi ký tự dài!  

TARGET:01 / SOURCE:01SOURCE:01 / TARGET:01
FAN-TB24V / CONVERTER24CONVERTER24 / FAN-TB24V

Ex1.
Ex2.

Nếu nhập các từ theo thứ tự dưới đây, LETATWIN sẽ dự đoán
các từ theo thứ tự ngược lại  

Ví dụ về 'INPUT ASSISTANCE FUNCTION'  

*Chức năng này chỉ khả dụng khi có một dấu gạch chéo [/] giữa "source" và "target".  
*Bạn cũng có thể chọn từ gợi ý bằng phím.

Khi thực hiện đánh dấu "source / target" cho việc đánh số dây, chức năng này 
giúp giảm thời gian nhập liệu.  

2.2-1. Nhấn phím 'SHIFT'      'A/a'.  
2-2. LETATWIN sẽ tự động hiển thị nội dung từ
khối trước đó theo thứ tự ngược lại, "target / 
source".
2-3. Nhấn 'ENTER' để chọn từ từ các từ gợi ý.

1.1-1. Nhập từ theo "source / 
target" cho đánh số dây. 
1-2. Sau đó, nhấn phím 
'BLOCK'.  

Video vận hành!

2-1) 2-2) 2-3)
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CÀI ĐẶT SEQUENCE LINH HOẠT  1 

KÝ HIỆU ĐIỆN2 XEM TRƯỚC3

BẮT ĐẦU/KẾT THÚC LẺ/CHẴN TỶ LỆ 8/10/16 THỨ TỰ BẢNG CHỮ CÁI

Ký hiệu điện và đơn vị có 
sẵn trong máy in cho việc 
dán nhãn thiết bị.

Có thể kiểm tra tổng 
chiều dài in và nội 
dung bằng cách nhấn 
phím "IMAGE".

GẠCH DƯỚI & KHUNG4 DẤU CHẤM Ở CUỐI5
Có thể thêm dấu chấm 
cuối mỗi khối bằng cách 
cài đặt "PERIOD" trong 
"ADVANCED SETTINGS".

trong phím "REPEAT" 
trên bàn phím.

trong phím "FRAME" 
trên bàn phím.

ĐĂNG KÝ TỪ6 SAO CHÉP & DÁN7
Các từ thường dùng có 
thể đăng ký/ ghi lại trong 
bộ nhớ trong (tối đa 30 
từ). Chức năng này hữu 
ích cho việc dán nhãn 
thiết bị bảng điều khiển.  

Có thể cải thiện quy 
trình nhập dữ liệu bằng 
chức năng "COPY & 
PASTE". Chức năng 
này đặc biệt hiệu quả 
khi nhập các tập dữ 
liệu lớn.

*Chức năng xem trước khả dụng cho
"LETATWIN PC EDITOR" (dòng LM-550A2/A3).  

*Dấu chấm cuối khả dụng cho dòng LM-550A2/A3.  *Gạch dưới khả dụng cho dòng LM-550A2/A3.

Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
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CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

*Mực đen có độ dài 110m (120,3 yard) mỗi cuộn, mực trắng có độ dài 70m (76,6 yard) mỗi cuộn
*Mức độ không chứa Halogen tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61249-2-21, với hàm lượng Clo (CI) ≤ 0,09wt% (900ppm),
Brom (Br) ≤ 0,09wt% (900ppm), và tổng hàm lượng cả hai chất là ≤ 0,15wt% (1500ppm).

Tháo ra

Lắp vào

Ống co nhiệt/ Tấm nhãn ID

RUY BĂNG MỰC  Sử dụng công nghệ in truyền nhiệt cho Vinyl (PVC) và ống HS, v.v.1

VẬT LIỆU IN LINH HOẠT2

KẾT NỐI VỚI PC3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN4

Ống 'L' Ống 'N'
(PVC/UL224/E171616
/105°C/600V)
 

Băng Polyester Nhãn ID Plate 

*Windows và Excel là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Bắc Mỹ và các quốc gia khác.
*LETATWIN PC EDITOR có thể tải từ website quốc tế của MAX CO LTD.  
https://wis.max-ltd.co.jp/int/letatwinfan/download/pcsoftware.html

*Hiệu suất Half Cut 20mm + thể hiện số block có pitch 20mm có thể in và cắt mỗi phút.  
*Chiều dài ruy băng mực đen hãy tham khảo chiều dài ruy băng mực của LM-IR50B và 300B.
*Bộ nhớ trong có thể lưu tối đa 50 file trong mỗi model.

DÒNG MÁY CHỨC NĂNG CƠ BẢN

 *1

 *1  *1

20m/file

Chiều dài
in tối đa

20m/file

20m/file

20m/file

100m/file

100m/file

100 lần

100 lần

100 lần

100 lần

300 lần

300 lần

Số lần lặp
Block tối đa

300 khối/file

300 khối/file

300 khối/file

300 khối/file

999 khối/file

999 khối/file

Số Block
in tối đa

5 loại/file

5 loại/file

5 loại/file

5 loại/file

999 loại/file

999 loại/file

 Cài đặt độ dài
Pitch tối đa

Tube
φ2.5-2.9mm *1

3.0mm (150%up)  

2.0mm

Chiều cao ký tự ở chế độ Auto-size

4.0mm (133%up)  

3.0mm

TUBE
φ3.2-3.6mm *1

 ỐNGφ3.2-3.6mmỐNGφ2.5-2.9mm
Model

LM-550A

LM-380EZ

LM-550E

LM-390A

LM-550A3

LM-550A2

Độ dài
mực đen

 110m/cuộn

50m/cuộn

110m/cuộn

50m/cuộn

 110m/cuộn

 110m/cuộn

Hiệu suất cắt nửa
20mm +

 52 khối/phút

35 khối/phút

37 khối/phút

50 khối/phút

 52 khối/phút

 52 khối/phút

Tốc độ in

40mm/giây

25mm/giây

27,5mm/giây

35mm/giây

40mm/giây

40mm/giây

Ký tự bộ
nhớ trong

lên đến 250.000 từ

lên đến 61.250 từ

lên đến 61.250 từ

lên đến 100.000 từ

lên đến 250.000 từ

lên đến 250.000 từ

 *1

*Không chứa
Halogen tuân theo
IEC 61249-2-21.  

(PVC/Drum Roll/Không có UL)

Ống co nhiệt màu đen

Ống Vinyl/Băng dính

MỰC ĐEN
LM-IR50BP

 (Lõi xanh dương)
*Không chứa Halogen 

MỰC TRẮNG
LM-IR50W

 (Lõi xanh lá)  

MỰC ĐEN
LM-IR50B

 (Lõi xanh lá)  

(w5/9/12mm/trắng/vàng
/trong suốt) 
 

(w4.1xt1.0mm, trắng, Không chứa Halogen)
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CÀI ĐẶT NÂNG CAO

*Ngoài ra, có thể cài đặt CHẾ ĐỘ NHIỆT ĐỘ THẤP/TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN/CĂN CHỈNH
 (TRÁI/TRUNG TÂM/PHẢI cho chế độ in thường và kiểu in REPEAT (lặp lại) & SEQUENCE (kiểu lặp)).  

Nhấn phím 'OPTION' để 
chọn chức năng này.  

Cài đặt nâng cao giúp bạn điều 
chỉnh chi tiết hơn cho công việc 
đánh dấu, cải thiện quy trình để đạt 
hiệu suất tốt hơn.

PHÂN BIỆT 6,91 CÀI ĐẶT GIÁ TRỊ MẶC ĐỊNH2
Để phân biệt số 6 và 
số 9 rõ ràng, bạn có 
thể chọn chế độ 
bình thường/gạch 
dưới/dấu chấm cho 
số 6 và số 9.

Bạn có thể cài đặt 
giá trị mặc định cho 
PITCH LENGTH & 
REPEAT theo giá trị 
thường dùng.

Có thể điều chỉnh 
lên và xuống 
(-10~+12).

Điều chỉnh vị trí cắt 
nửa "Half cut" bằng 
cách cài đặt chiều 
dài lề phải 
(-2.0~+2.0mm).  

Có thể chọn 8 cài 
đặt cho mật độ in.

Có thể lưu tối đa 6 giá 
trị cài đặt cho MẬT 
ĐỘ IN/VỊ TRÍ DÒNG 
IN/VỊ TRÍ CẮT.

VỊ TRÍ DÒNG IN3 ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ CẮT4

MẬT ĐỘ IN5 CÀI ĐẶT IN ƯU TIÊN6

*+' M15Tăng lề phải, '-' Giảm lề phải.

(Printed Result)
(Increment)

(Decrement)

(+)

(-)

L01
L01
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HAI MẪU MÁY IN  

*Thông số kỹ thuật và thiết kế của sản phẩm trong danh mục này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do chúng tôi liên tục cải thiện chất lượng.
Yêu cầu PC cho hệ điều hành Windows 11 / 10. Windows® là thương hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation (US) tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.  

1 CÁI/HỘP
HỘP RUY BĂNG MỰC  20 CÁI/ HỘP CARTON

LM-RC500

2 CÁI/HỘP
NỬA CẮT  *CÓ THỂ THAY THẾ

LM-HC340

20m/cuộn
TẤM NHÃN ID (rộng 4,1mm x sâu 1,0mm)

LM-ID PLATE 4110

'Ống 'N'(UL224/E171616/105oC/600V)

LM-TU332N2(TRẮNG) φ3,2mm, 100m/cuộn
LM-TU336N2(TRẮNG) φ3,6mm, 100m/cuộn
LM-TU342N2(TRẮNG) φ4,2mm, 80m/cuộn
LM-TU352N2(TRẮNG) φ5,2mm, 80m/cuộn

'Ống 'L' (Vật liệu PVC/Dạng cuộn trống)            *Không có chứng nhận UL

LM-TU425L2(TRẮNG) φ2,5mm, 250m/cuộn
LM-TU427L2(TRẮNG) φ2,7mm, 250m/cuộn
LM-TU432L2(TRẮNG) φ3,2mm, 250m/cuộn
LM-TU434L2(TRẮNG) φ3,4mm, 250m/cuộn
LM-TU436L2(TRẮNG) φ3,6mm, 250m/cuộn
LM-TU442L(TRẮNG) φ4,2mm, 200m/cuộn
LM-TU452L(TRẮNG) φ5,2mm, 135m/cuộn
LM-TU464L(TRẮNG) φ6,4mm, 100m/cuộn
LM-TU480L(TRẮNG) φ8.0mm, 70m/cuộn

BĂNG CASSETTE POLYESTER                 10 CÁI/HỘP

LM-TP505W(TRẮNG)

LM-TP505Y(VÀNG)

LM-TP505T(TRONG SUỐT)

LM-TP509W(TRẮNG)

LM-TP509Y(VÀNG)

LM-TP509T(TRONG SUỐT)

LM-TP512W(TRẮNG)

LM-TP512Y(VÀNG)

5mm(Rộng), 16m(Dài)/cái

5mm(Rộng), 8m(Dài)/cái

5mm(Rộng), 8m(Dài)/cái

9mm(Rộng), 16m(Dài)/cái

9mm(Rộng), 8m(Dài)/cái

9mm(Rộng), 8m(Dài)/cái

12mm(Rộng), 16m(Dài)/cái

12mm(Rộng), 8m(Dài)/cái

LM-KM4107 25m/CUỘN
Pelat plastik yang dapat diberi tanda untuk pelabelan blok terminal

TẤM TRƯỢT CÓ THỂ ĐÁNH DẤU
(rộng 10,7mm x dài 0,5mm)
Tấm nhựa có thể đánh dấu để ghi nhãn cầu đấu (terminal block)

Tốc độ in

Màn hình

Phương pháp in

Trọng lượng

Kích thước

Tên

Chiều dài in tối đa

Ống sử dụng

Kích thước ký tự

Số ký tự nhập tối đa

Nguồn điện

Tiêu thụ điện

Môi trường hoạt động

MỤC MỤC LỤC

2.3kg (LM-550A3B/PC. LM-550A3/PC)

295 (Rộng) × 293 (Sâu) × 94 (Cao) ㎜

Phương pháp truyền nhiệt (300dpi)

LCD dot matrix: 64 × 160 Pixel (Có đèn nền)

40㎜/giây (Tiêu chuẩn) 20㎜/giây (Chế độ nhiệt độ thấp)

MÁY IN ỐNG ĐIỆN TỬ LM-550A3B/PC,
LM-550A3/PC

Ống: 100m, Băng: 5m
Khi in nhiều bản sao, tối đa 30 bản, với chiều dài lên đến: Ống: 100m, Băng: 7m

φ1.5㎜ ~ 8.0㎜ (Ống nhựa Vinyl) φ2.0㎜ ~ 6.5㎜
 (Ống co nhiệt)

5.000 ký tự cho mỗi tệp

Chiều cao 1.3, 2, 3, 4, 6㎜

Tối đa 36 W

Chỉ sử dụng Bộ chuyển đổi AC (100V ~ 240V) đi kèm.
DC12V, 3.0A

10°C đến 35°C

*Phụ kiện Tấm nhãn ID chỉ tương thích với nhãn hiệu MAX có chiều rộng 4.1mm.

Chiều rộng 5, 9, 12 ㎜ (Băng dính MAX chính hãng)

Cắt một nửa tự động, cắt toàn bộ thủ công

250.000 ký tự (Tối đa 50 file)

bộ nhớ USB

USB 2.0 tốc độ tối đa

Rộng 2,5/4,1/4,6/6,3/9,0mm.Tấm nhãn ID sử dụng

Phương pháp cắt ống

Bộ nhớ trong

Bộ nhớ ngoài

Giao diện USB

Băng dính sử dụng

VẬT TƯ TIÊU HAO & CÁC MỤC KHÁC  THÔNG SỐ KỸ THUẬT

110m/máy

TIẾT KIỆM
Ruy băng mực thay thế         10 CÁI/HỘP

LM-IR50B(ĐEN)

Ruy băng mực thay thế cho
ỐNG CO NHIỆT 10 CÁI/HỘP

70m/máy tínhLM-IR50W(TRẮNG)
110m/máyLM-IR50BP(ĐEN)

LM-550A3B/PC
*Mẫu dùng pin sạc 
Không bao gồm pin sạc (AA NiMH).

LM-550A3/PC
*Mẫu tiêu chuẩn  

INTSALESOP2024OCTBW FIRST EDITION

101 Cecil Street #16-01 Tong Eng Building Singapore 069533 
Điện thoại : +65 6226 2180
Trang web : https://wis.max-ltd.co.jp/int/letatwinfan 
YouTube : https://www.youtube.com/@maxusacorp.signmarkingsolu2946

Nhà phân phối  

https://minhviet-jsc.com/




